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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NỮ CB-GV-NV NĂM HỌC 2019-2020


Liên quân đội: 4 (Khoa KT, TT Thư viện, Khoa May thời trang, Khoa CN Nhiệt 

lạnh, Khoa Điện-Điện tử, Khoa CNTT).
Đội trưởng: Lưu Thị Thúy
Trang phục: Màu đỏ
	Stt
	Họ và tên
	Size áo
	Số áo
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Ngọc Dung
	M
	01
	Thủ môn-Khoa Kinh tế

	2
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	M
	05
	Khoa Kinh tế

	3
	Đặng Thu Hà
	XXL
	10
	TT Thư Viện

	4
	Nguyễn Thị Trang
	L
	09
	TT Thư Viện

	5
	Nguyễn Thị Hiền
	M
	07
	Khoa May-TT

	6
	Bùi Thị Ngọc Sương
	L
	08
	Khoa May-TT

	7
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	XXL
	17
	Khoa May-TT

	8
	Lưu Thị Thúy
	L
	06
	Khoa Kinh tế

	9
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	L
	11
	K.Đ-ĐT

	10
	Bùi Ánh Tuyết
	L
	17
	Khoa Kinh tế

	11
	Lâm Thị Phương Thùy
	L
	18
	May-TT

	12
	
	L
	20
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